
Biểu mẫu:01/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC GIAO VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày             /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án
Kế hoạch nhà

nước giao năm 2022 Phân bổ vốn đầu tư
năm 2022

Ghi chú

1 2 3 4 5

TỔNG CỘNG 103,662 103,662

A NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ 39,325 39,325

I Nguồn ngân sách Trung ương 17,000 17,000

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 17,000 17,000

1 1 Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu 17,000 17,000

II Nguồn cân đối ngân sách tỉnh 22,325 22,325

* Dự án hoàn thành trước 31/12/2021 202 202

2 1 Cấp nước sinh hoạt khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu 201.997 201.997 Dự án đã quyết toán

* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 22,123 22,123

3 1 Khu Lâm viên thành phố Lai Châu 11,250 11,250

4 2 Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu 7,250 7,250

5 3
Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất,  Thành phố

Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà
máy gạch tuynen cũ)

3,623 3,623

B NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ 64,337 64,337

I Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp
khác 44,490 44,490

* Dự án hoàn thành trước năm 2021 210 210

6 1 Cải tạo đường Thanh Niên 210 210

* Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 780 780

7 1 Trụ sở phường Đoàn Kết 746 746

8 2 Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi
thường) 34 34

* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 10,000 10,000

9 1 Đường Đinh Bộ Lĩnh Tp. Lai Châu 6,250 6,250

- A.II.
1 Khu Lâm viên thành phố Lai Châu 3,750 3,750 Bố trí vốn lồng ghép
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* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 25,000 25,000

10 1 Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải, Trung Chải xã
Sùng Phài 25,000 25,000

* Dự án khởi công mới năm 2022 8,500 8,500

11 1 Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cư nhà La đến khu đội 5
giao với Đại lộ Lê Lợi 8,000 8,000

12 2 Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng 500 500

II Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp pháp
khác 19,847 19,847

* Dự án hoàn thành năm 2022 13,257 13,257

13 1 Trường Tiểu học Đoàn Kết 8,110 8,110 Lồng ghép nguồn thu
SD đất 17.267 trđ

14 2 Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng
Phài 4,810 4,810

Lồng ghép nguồn
XSKT 650 trđ; nguồn
thu SD đất 1.800 trđ

15 3 Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong 337 337 Lồng ghép vốn thu
SD đất 5.700 trđ

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 6,590 6,590

16 1 Trường Tiểu học - THCS Sùng Phài 6,590 6,590

TT Danh mục công trình, dự án
Kế hoạch nhà

nước giao năm 2022 Phân bổ vốn đầu tư
năm 2022

Ghi chú
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Biểu mẫu:05/CKTC-ĐTXD

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày             /12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án Tổng mức
đầu tư

Lũy kế vốn đã
bố trí đến hết

năm 2021

Kế hoạch vốn
đầu tư giao
năm 2022

Ghi chú

1 2 3 4 5 6

TỔNG CỘNG 515,186 249,370 103,662

A NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ 328,016 103,707 39,325

I Nguồn ngân sách Trung ương 100,000 - 17,000

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 100,000 - 17,000

1 1 Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu 100,000 17,000

II Nguồn cân đối ngân sách tỉnh 228,016 103,707 22,325

* Dự án hoàn thành trước 31/12/2021 3,516 3,050 202

2 1 Cấp nước sinh hoạt khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu 3,516 3,050 201.997 Dự án đã quyết toán

* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 224,500 100,657 22,123

3 1 Khu Lâm viên thành phố Lai Châu 120,000 35,000 11,250

4 2 Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu 90,000 54,780 7,250

5 3
Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất,  Thành phố

Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà
máy gạch tuynen cũ)

14,500 10,877 3,623

B NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ 187,170 145,663 64,337

I Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp
khác 111,170 97,268 44,490

* Dự án hoàn thành trước năm 2021 10,900 10,844 210

6 1 Cải tạo đường Thanh Niên 10,900 10,844 210

* Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021 16,151 13,171 780

7 1 Trụ sở phường Đoàn Kết 12,500 9,554 746

8 2 Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi
thường) 3,651 3,617 34

* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2022 31,619 71,953 10,000

9 1 Đường Đinh Bộ Lĩnh Tp. Lai Châu 31,619 21,953 6,250

- A.II.
1 Khu Lâm viên thành phố Lai Châu 50,000 3,750 Bố trí vốn lồng ghép
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* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 38,000 1,300 25,000

10 1 Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải, Trung Chải xã
Sùng Phài 38,000 1,300 25,000

* Dự án khởi công mới năm 2022 14,500 - 8,500

11 1 Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cư nhà La đến khu đội 5
giao với Đại lộ Lê Lợi 14,000 8,000

12 2 Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng 500 500

II Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp pháp
khác 76,000 48,395 19,847

* Dự án hoàn thành năm 2022 57,000 41,683 13,257

13 1 Trường Tiểu học Đoàn Kết 35,000 26,325 8,110 Lồng ghép nguồn thu
SD đất 17.267 trđ

14 2 Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng
Phài 12,000 5,918 4,810

Lồng ghép nguồn
XSKT 650 trđ; nguồn
thu SD đất 1.800 trđ

15 3 Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong 10,000 9,440 337 Lồng ghép vốn thu
SD đất 5.700 trđ

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 19,000 6,712 6,590

16 1 Trường Tiểu học - THCS Sùng Phài 19,000 6,712 6,590

TT Danh mục công trình, dự án Tổng mức
đầu tư

Lũy kế vốn đã
bố trí đến hết

năm 2021

Kế hoạch vốn
đầu tư giao
năm 2022

Ghi chú
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